
 

Classification: Public 1 

Average Lending, Deposit Rates and 

Difference in Interest Rates for Corporate 

Customers 

December 2025 

The average lending, deposit interest rates and difference in interest rates for corporate customers at ANZ Bank 

(Vietnam) Limited as at Dec 2025 month-end is: 

Item VND 

Average lending interest rate 6.8% per annum 

Average deposit rate 4.8% per annum 

Difference between average lending interest rate and average deposit rate 2.0% per annum 

 

Important Information: 

• The average lending interest rate above is calculated based on the average interest rate of all outstanding 

loans for corporate customers as at Dec 2025 month-end. In that regard, it may not reflect the lending 

interest rate applicable to each customer. 

• The average deposit interest rate above is calculated based on the average interest rate of all outstanding 

term deposits of corporate customers as at Dec 2025 month-end. In that regard, it may not reflect the 

deposit interest rate applicable to each customer. 

• These rates are solely for historical reporting purposes. 

• Please contact your Relationship Manager for information on current lending and deposit interest rates 

applicable to your company. 



 

Classification: Public 2 

Lãi Suất Cho Vay Bình Quân, Lãi Suất Tiền 

Gửi Bình Quân Và Chênh Lệch Lãi Suất Đối 

Với Khách Hàng Doanh Nghiệp 

Tháng 12 năm 2025 

Lãi suất cho vay bình quân, lãi suất tiền gửi bình quân và chênh lệch lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) tại thời điểm cuối tháng 12 năm 2025 là: 

Nội dung VND 

Lãi suất cho vay bình quân 6,8%/năm 

Lãi suất tiền gửi bình quân 4,8%/năm 

Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân 2,0%/năm 

 

Thông tin quan trọng: 

• Lãi suất cho vay bình quân được tính trên cơ sở lãi suất bình quân cuối tháng của tất cả dư nợ cho vay 

đối với khách hàng doanh nghiệp tại thời điểm cuối tháng 12 năm 2025. Do đó, lãi suất bình quân này có 

thể không phản ánh lãi suất cụ thể áp dụng cho từng khách hàng. 

• Lãi suất tiền gửi bình quân nêu trên được tính toán dựa trên lãi suất bình quân của tất cả các khoản tiền 

gửi có kỳ hạn còn lại của khách hàng doanh nghiệp tính đến cuối tháng 12 năm 2025. Do đó, lãi suất bình 

quân này có thể không phản ánh lãi suất tiền gửi áp dụng cho từng khách hàng. 

• Lãi suất trên được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử và chỉ dành cho mục đích báo cáo. 

• Vui lòng liên hệ với chuyên viên quan hệ khách hàng để biết thêm thông tin về lãi suất cho vay hiện tại áp 

dụng cho quý khách. 


